
 

Chi cục Hải 
quan: 
………….​
Ngày: 
…./…./……
………….. 

Biểu 2A-TT- 

 

Thu thập thông tin tại địa điểm đăng ký tờ khai 

 

T
T 

Tên, số 
hiệu, số 

chuyến của 
PTVT 

Ngày 
PTV
T đến 

Giờ 
công 
chức 
tiếp 

nhận 
tờ 

khai/h
ồ sơ 
hải 

quan 

Giờ 
đăng 
ký tờ 
khai 

Số Tờ 
khai 

Mã 
loại 
hình 

Kết 
quả 

phân 
luồn
g Tờ 
khai 

Giờ công 
chức 

chuyển hồ 
sơ cho 

công chức 
bước tiếp 

theo 

Các trường 
hợp khác 

biệt ​
(nếu có) 

Cán bộ 
Hải quan 
ghi nhận 
thông tin ​
(ký, đóng 

dấu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1       □ 
Xanh 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

   

2       □ 
Xanh 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

   

3       □ 
Xanh 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

   



4       □ 
Xanh 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

   

5       □ 
Xanh 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

   

6       □ 
Xanh 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

   

 

Chi cục Hải 
quan: ………….​
Ngày: 
…./…./…………
…….. 

Biểu 2B-TT- Thu thập thông tin tại địa điểm đăng ký tờ khai 

 

T
T 

Số Tờ 
khai  

Mã 
loại 
hình  

Kết quả 
phân 

luồng Tờ 
khai 

(vàng/đỏ) 

Giờ bắt 
đầu kiểm 

tra chi 
tiết hồ sơ 

giấy  

Giờ kết 
thúc 

kiểm tra 
chi tiết hồ 

sơ giấy  

Giờ công chức 
chuyển hồ sơ cho 
công chức bước 

tiếp theo 

Các 
trường 

hợp khác 
biệt (nếu 

có) 

Cán bộ Hải 
quan ghi 

nhận thông 
tin (ký đóng 

dấu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1   □ Vàng 

□ Đỏ 

     

2   □ Vàng 

□ Đỏ 

     



3   □ Vàng 

□ Đỏ 

     

4   □ Vàng 

□ Đỏ 

     

5   □ Vàng 

□ Đỏ 

     

6   □ Vàng 

□ Đỏ 

     

 

Chi cục Hải quan: ………….​
Ngày: …./…./……………….. 

Biểu 2AB-TT- Thu thập thông tin tại địa điểm đăng ký tờ khai 

 

T
T 

Tên, số 
hiệu, 

số 
chuyến 

của 
PTVT 

Ngày 
PTV
T đến 

Giờ công 
chức tiếp 
nhận tờ 

khai/hồ sơ 
hải quan 

Giờ 
đăng 

ký 
tờ 

khai 

Số 
Tờ 
kha

i 

Mã 
loại 
hìn
h 

Kết quả 
phân 
luồng 

Tờ khai 

Giờ 
bắt 
đầu 
kiểm 
tra 
chi 
tiết 
hồ 
sơ 

giấy 

Giờ 
kết 

thúc 
kiểm 

tra chi 
tiết hồ 

sơ 
giấy 

Giờ 
công 
chức 

chuyển 
hồ sơ 
cho 
công 
chức 
bước 
tiếp 
theo 

Các 
trường 

hợp 
khác 
biệt 
(nếu 
có) 

Cán 
bộ Hải 
quan 
ghi 

nhận 
thông 
tin (ký, 
đóng 
dấu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1       □ Xanh 

□ Vàng 

□ Đỏ 

     

2       □ Xanh 

□ Vàng 

□ Đỏ 

     



3       □ Xanh 

□ Vàng 

□ Đỏ 

     

4       □ Xanh 

□ Vàng 

□ Đỏ 

     

5       □ Xanh 

□ Vàng 

□ Đỏ 

     

 

Chi cục Hải quan: ………….​
Ngày: …./…./……………….. 

Biểu 2A-ĐT- Thu thập thông tin tại địa điểm đăng ký tờ khai 

 

TT 

Tên, số 
hiệu, số 
chuyến 

của PTVT 

Ngày 
PTVT 

đến 

Giờ Hệ 
thống tiếp 

tự động 
nhận tờ 

khai điện 
tử 

Giờ 
công 
chức 
tiếp 

nhận tờ 
khai 

điện tử 

Giờ 
cấp 

số tờ 
khai 

Số 
Tờ 

khai 

Mã 
loại 
hình  

Kết quả 
phân 

luồng Tờ 
khai 

Các 
trường 

hợp 
khác 
biệt 

(nếu có) 

Cán bộ 
Hải quan 
ghi nhận 
thông tin 
(ký, đóng 

dấu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1        □ Xanh 

□ Vàng 
ĐT 

□ Vàng 
giấy 

□ Đỏ 

  

2        □ Xanh 

□ Vàng 
ĐT 

  



□ Vàng 
giấy 

□ Đỏ 

3        □ Xanh 

□ Vàng 
ĐT 

□ Vàng 
giấy 

□ Đỏ 

  

4        □ Xanh 

□ Vàng 
ĐT 

□ Vàng 
giấy 

□ Đỏ 

  

5        □ Xanh 

□ Vàng 
ĐT 

□ Vàng 
giấy 

□ Đỏ 

  

 

Chi cục Hải quan: ………….​
Ngày: …./…./……………….. 

Biểu 2B-ĐT- Thu thập thông tin tại địa điểm đăng ký tờ khai 

 

T
T 

Số 
Tờ 

khai  

Mã 
loại 
hình  

Kết quả phân 
luồng Tờ 

khai 
(vàng/đỏ) 

Giờ bắt đầu 
kiểm tra 
chứng từ 
điện tử 

Giờ kết 
thúc kiểm 
tra chứng 
từ điện tử 

Giờ bắt 
đầu kiểm 
chứng từ 

giấy 

Giờ kết 
thúc kiểm 
tra chứng 

từ giấy 

Giờ công 
chức chuyển 

hồ sơ cho 
công chức 
bước tiếp 

theo  

Các tr
hợp k
biệt (

có

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10



1   □ Vàng ĐT 

□ Vàng giấy 

□ Đỏ 

      

2   □ Vàng ĐT 

□ Vàng giấy 

□ Đỏ 

      

3   □ Vàng ĐT 

□ Vàng giấy 

□ Đỏ 

      

4   □ Vàng ĐT 

□ Vàng giấy 

□ Đỏ 

      

5   □ Vàng ĐT 

□ Vàng giấy 

□ Đỏ 

      

 

Chi cục Hải quan: ………….​
Ngày: …./…./……………….. 

Biểu 2AB-ĐT- Thu thập thông tin tại địa điểm đăng ký tờ khai 

 

T
T 

Tên, 
số 

hiệu, 
số 

chuyế
n của 
PTVT 

Ngày 
PTV

T 
đến 

Giờ 
Hệ 

thốn
g 

kiểm 
tra 
tiếp 

nhận 
tờ 

khai 
điện 
tử 

Giờ 
côn
g 

chứ
c 

tiếp 
nhậ
n tờ 
khai 
điện 
tử 

Giờ 
cấp 
số 
tờ 

kha
i 

Số 
Tờ 
kha

i 

Mã 
loại 
hìn
h 

Kết 
quả 

phân 
luồn
g Tờ 
khai 

Giờ 
bắt 
đầu 
kiểm 
tra 

chứn
g từ 
điện 
tử 

Giờ 
kết 

thúc 
kiểm 
tra 

chứn
g từ 
điện 
tử 

Giờ 
bắt 
đầu 
kiể
m 
tra 
chi 
tiết 
hồ 
sơ 

giấy 

Giờ 
kết 

thúc 
kiể
m 
tra 
chi 
tiết 
hồ 
sơ 

giấy 

Giờ 
công 
chức 
chuyể
n hồ 

sơ cho 
công 
chức 
bước 
tiếp 
theo 

Các 
trườn
g hợp 
khác 
biệt 
(nếu 
có) 

Cán 
bộ 
Hải 

quan 
ghi 

nhận 
thôn
g tin 
(ký, 

đóng 
dấu) 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1        □ 
Xanh 

□ 
Vàng 
ĐT 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

       

2        □ 
Xanh 

□ 
Vàng 
ĐT 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

       

3        □ 
Xanh 

□ 
Vàng 
ĐT 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

       

4        □ 
Xanh 

□ 
Vàng 
ĐT 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

       



5        □ 
Xanh 

□ 
Vàng 
ĐT 

□ 
Vàng 

□ Đỏ 

       

 

 


